	TRƯỜNG THCS HOÀ PHÚ
TỔ : KHXH

	Họ tên HS…………………………………
Lớp 7/……..
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM.
Phần lịch sử
Câu 1. Tôn giáo chính ở Ấn Độ thời kì Gúp-ta là?
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A. Phật giáo.     
B. Hồi giáo.  
C. Thiên Chúa giáo.        
D. Hin-đu giáo.

Câu 2. Trong lĩnh vực Thiên văn học người Ấn Độ đã quan sát được hiện tượng?

A. Nguyệt thực.          
B.  Nhật thực.        
C. Bão.            
D. Lốc xoáy.

Câu 3. Một thành tựu y học thời Gúp-ta liên quan đến y tế cộng đồng ngày nay là biết:

A. Mổ hở.      
B. Chế tạo vắc xin. 
C. Giải phẫu cơ thể.   
D. Chế tạo thuốc mê.
Câu 4. Ngành kinh tế nào giữ vai trò quan trọng nhất dưới thời vương triều Hồi giáo Đê-li?

A. Nông nghiệp.     
B. Thủ công nghiệp.    
C. Thương nghiệp.     
D. Công nghiệp.

Câu 5. Vương triều Hồi giáo sụp đổ dưới sự tấn công của ai?
A. Một bộ phận người Mông Cổ đến từ Trung Á.
B. Một bộ phận người Mông Cổ đến từ Trung Quốc.
C. Một bộ phận người Mông Cổ đến từ Hàn Quốc.
D. Một bộ phận người Mông Cổ đến từ Đài Loan.
Câu 6. Công trình nào được mệnh danh là "nấm mộ, lăng mộ đẹp nhất thế gian"?

A. Thành Đỏ Là Ki-la.        
B. Thành Đô ở A-gra. 
C. Lăng Ta-giơ Ma-han.    
D. Thành cổ Đê-li

Câu 7. Bên cạnh kiến trúc, hình thức nghệ thuật nào được khuyến khích trong hoàng tộc Mô-gôn?

A. Hội hoạ.      
B. Điêu khắc.   
C. Tạc tượng.        
D. Chạm trổ.
Câu 8. Các công trình kiến trúc, điêu khắc ở Đông Nam Á thời kì này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của nền văn hóa nào?

A. Anh, Pháp.   
B. Hy Lạp, Rô ma.     
C. Ai Cập.     
D. Ấn Độ,Trung Quốc.

Câu 9. Vành cung thịnh vượng thời Ăng-co nằm ở?

A. Phía bắc Biển Hồ.             
B. Phía đông Biển Hồ. 
C. Phía nam Biển Hồ.             
D. Phía tây Biển Hồ.   
Câu 10. Nghành kinh tế nào có bước phát triển nhất ở thời Ăng-co?     

A. Công nghiệp.    
B. Nông nghiệp.  
C. Thủ công nghiệp.     
D. Thương nghiệp. 
Câu 11. Thời kì phát triển huy hoàng của vương quốc Cam-pu-chia là:  

A. Thời sơ kì.                
B. Thời kì Chân Lạp.     
C. Thời kì Ăng-co.        
D. Thời kì hậu Ăng-co.                        

Câu 12. Chủ nhân đầu tiên sống trên lãnh thổ Lào là:

A. Người Thái.              
B. Người Lào Lùm.
C. Người Lào Thơng.     
D. Người Khơ-me.

Câu 13. Ai là người tập hợp và thống nhất các tộc Lào, lên ngôi vua, đặt tên nước là Lan Xang:

A. Pha Ngừm.                                      
B. Chế Bồng Nga.
C. Càn Long.                                        
D. Ngô Quyền.

Câu 14. Vương quốc Lan Xang đạt sự thịnh vượng nhất là từ:

A. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XV.                        
B. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVII.
C. Thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.                   
 D. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVI.

Phần địa lý:
Câu 15. Đồng bằng nào lớn nhất châu Âu?

A. Bắc Âu.   
B. Trung lưu sông Đa-nuýp.     
C.Tây Âu.     
D. Đông Âu.        

Câu 16. Đới khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu là?

A. Cực và cận cực.     
B. Ôn đới.    
C. Cận nhiệt.       
D. Nhiệt đới.

Câu 17. Châu Âu có đặc điểm cơ cấu dân số theo tuổi là:

A. Cơ cấu dân số trẻ.       
B. Cơ cấu dân số trung bình.
C. Cơ cấu dân số vàng.     
D. Cơ cấu dân số già.      
Câu 18. Năm 2020 liên minh châu Âu có bao nhiêu quốc gia thành viên? 
A. 
B. 20.       
C. 24.      
D. 27.       
E. 30.      
Câu 19. Châu Á tiếp giáp với?

A. Ba đại dương và ba châu lục.                         
B. Hai đại dương và ba châu lục.
C. Ba đại dương và hai châu lục.                        
D. Bốn đại dương và ba châu lục.     

Câu 20. Trên bản đồ chính trị châu Á được chia thành bao nhiêu khu vực chính?                                                                    
A. 
B. 3.         
C. 4.              
D. 5.           
E. 6.

Câu 21. Số quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á (năm 2020) là:

A. 49.      
B. 50.          
C. 51.             
D. 52.

Câu 22. Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất ở Nam Á là:

A. Pa-ki-xtan (Pakistan).                               
B. Nê-pan
C. Ấn Độ                                    
 D. Băng-la-đét (Bangladesh).

Câu 23. Núi Phú Sĩ là biểu tượng của quốc gia nào ở Đông Á?

A. Trung Quốc.   
B. Hàn Quốc.    
C. Nhật Bản.   
D. Triều Tiên

Câu 24. Phần hải đảo của Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của những thiên tai nào? 

A. Bão tuyết.       
B. Lốc xoáy.   
C. Động đất, núi lửa.    
D. Hạn hán kéo dài. 
Câu 25. Châu Phi có diện tích thứ 3 trên thế giới, đứng sau:

A. Châu Á, châu Mỹ.                       
B. Châu Á, châu Âu. 
C. Châu Á, châu Nam Cực.              
D. Châu Á, châu Đại Dương.

Câu 26. Kênh đào Xuy-ê nối:

A. Biển Đỏ với Địa Trung Hải.      
B. Địa Trung Hải với Đại Tây Dương. 
C. Biển Đỏ với vịnh A-đen.           
D. Vịnh A-đen và Ấn Độ Dương.

Câu 27. Dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi là:

A. Núi cao và đồng bằng.   
B. Đồng bằng và bồn địa.
C. Núi cao và bồn địa.        
D. Sơn nguyên và bồn địa

Câu 28. Châu Phi có nguồn tài nguyên nào giàu có?

A. Nhiều đồng bằng.       
B. Nhiều sông lớn. 
C. Nhiều khoáng sản.        
D. Nhiều tôm cá.

PHẦN II: TỰ LUẬN.
Phần lịch sử.
[bookmark: _Hlk114513224]Câu 29. Các cuộc phát kiến địa lí để lại hệ quả tích cực gì cho con người- Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những con đường mới, dân tộc mới.
- Thúc đẩy sự giao lưu quốc tế về kinh tế, văn hóa.
- Thị trường thế giới được mở rộng, chủ nghĩa tư bản ra đời.
[bookmark: _Hlk114513082]Câu 30. Nhận xét của em về thời kì Văn hoá Phục hưng?  Đại văn hào W. Sếch-xpia có hai vở kịch nổi tiếng nào? 
- Nhận xét : Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến lỗi thời.
- Đại văn hào W. Sếch-xpia có hai vở kịch nổi tiếng: Hăm-let, Ro-me-o và Ju-li-et.
Câu 31. Đọc đoạn văn sau và lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ  VII đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Đường đến thời Thanh).
 “Từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX, Trung Quốc đã trãi qua các triều đại lớn: nhà Đường ( 618 – 907), Thời Ngũ Đại ( 907 – 960), nhà Tống (960 – 1279), nhà Nguyên ( 1271 – 1368), nhà Minh (1368 – 1644) và nhà Thanh (1644-1911). Trong đó có hai triều đại không phải do người Hán lập nên là triều Nguyên ( do người Mông Cổ thành lập) và triều Thanh ( do người Mãn thành lập)”.
Trích sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý 7 bộ chân trời sáng tạo.
	
	
	
	
Câu 32. Nêu một số thành tựu tiêu biểu của văn hóa vương quốc Lào?
- Tôn giáo: Phật giáo là cơ sở thống nhất các bộ tộc Lào, ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa, xã hội Lào.
- Văn học: Kho tàng truyện cổ tích, truyền thuyết,…
- Chữ viết: Thế kỉ XIV, chữ Lào ra đời với các nét chữ cong
[bookmark: _Hlk114514510]- Phong tục: Xứ sở của hội hè, người Lào thích ca hát nhảy múa. 
Câu 33: Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế của Ấn Độ thời Gúp-ta?
- Phần lớn người dân sống ở nông thôn và làm nghề nông. 
- Thương mại phát triển ở thành thị, các đồng tiền vàng, bạc được lưu hành rộng rãi. 
- Nghề luyện kim, luyện sắt, làm trang sức đạt đến đỉnh cao. 
Câu 34: Em hãy cho biết những thành tựu văn hóa nào của Đông Nam Á còn tồn tại và ảnh hưởng đến ngày nay?  Nhận xét về những thành tựu văn hóa của các nước Đông Nam Á thời bấy giờ? 
* Những thành tựu văn hóa nào của Đông Nam Á còn tồn tại và ảnh hưởng đến ngày nay: 
    - Nền văn hóa nông nghiệp lúa nước.
    - Tôn giáo: Điển hình là Phật giáo và Hin đu giáo.
    - Kiến trúc: Các công trình kiến trúc chịu ảnh hưởng từ tôn giáo.
    - Nghệ thuật văn hóa dân gian: ca hát, nhảy múa....
* Nhận xét gì về những thành tựu văn hóa của các nước Đông Nam Á thời bấy giờ: 
  -Những thành tựu văn hóa ở Đông Nam Á đa dạng, phong phú về cả hình thức và nội dung, mang những nét đặc sắc riêng và có nhiều đóng góp lớn cho nhân loại.
[bookmark: _Hlk114513012]Phần địa lý:
Câu 35. Dân cư châu Âu có đặc điểm như thế nào? 
- Dân cư châu Âu phân bố không đều.
-  Dân cư tập trung đông thường là các đồng bằng, các thung lũng lớn và các vùng duyên hải.
- Dân cư phân bố thưa thớt ở các vùng có khí hậu giá lạnh phía bắc.
[bookmark: _Hlk114513357]Câu 36. Sông ngòi châu Á có đặc điểm như thế nào? Kể tên 2 con sông lớn ở nước ta?
* Sông ngòi châu Á:
- Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn bậc nhất thế giới. Nhưng phân bố không đều.
- Khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á: sông có lượng nước lớn và mùa mưa.
- Khu vực Tây Nam Á, Trung Á: mạng lưới sông thưa thớt.
* Hai sông lớn ở nước ta: Sông Hồng, Sông Cửu Long.
[bookmark: _Hlk114513268]Câu 37. Quan sát bản đồ khí hậu châu Âu (Tập bản đồ) trang 7, em hãy cho biết:
[bookmark: _Hlk114513096]a) Châu Âu có các đồng bằng nào?
- Đồng bằng Đông Âu.
- Đồng bằng Bắc Âu.
- Đồng bằng Tây Âu.
- Đồng bằng trung lưu sông Đa-nuýp.
b) Liên hệ hai đồng bằng lớn ở Việt Nam mà em biết? 
Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.
c) Đồng bằng nào chiếm diện tích lớn nhất? 
  - Đồng bằng Đông Âu chiếm diện tích lớn nhất.
Câu 38. Dân cư châu Á có đặc điểm như thế nào? 
- Năm 2020 dân số châu Á là 4 641,1 triệu người.
- Tỉ lệ gia tăng dân số thấp hơn mức trung bình của thế giới
- Châu Á có cơ cấu dân số trẻ.
- Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.
[bookmark: _Hlk114565220]Câu 39. Châu Âu đã nổ lực cải thiện môi trường nước bằng các biện pháp nào?
- Ban hành các quy định về nước, nước thải đô thị, nước uống.
- Cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ xử lý nước thải.
- Giảm sử dụng hoá chất trong nông nghiệp, nâng cao ý thức của người dân. 
[bookmark: _Hlk114514545]Câu 40. Quan sát bản đồ tự nhiên châu Phi (phân môn Địa lí) trang 20, em hãy cho biết:
a) Nêu đặc điểm hình dạng và kích thước châu Phi.
 -  Hình dạng: có dạng khối, đường bờ biển ít bị chia cắt.
 - Kích thước: châu Phi có diện tích hơn 30 triệu km2.
[bookmark: _Hlk114514931]b) Trình bày đặc điểm vị trí địa lí châu Phi.
  - Nằm cả ở bán cầu bắc và bán cầu nam, bán cầu đông và bán cầu tây.
 -  Phần lớn lãnh thổ nằm giữa hai chí tuyến bắc và nam.
  - Tiếp giáp hai châu lục (Á,Âu) và hai đại dương (Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương).
Câu 41. Trình bày đặc điểm khí hậu châu Phi.
  - Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới
  - Nhiệt độ trung bình năm luôn trên 200C.
  - Lượng mưa tương đối ít và giảm dần từ xích đạo về phía hai chí tuyến.
Câu 42. Cho bảng số liệu :Bảng số dân của Châu Á ( Không tính số dân của Liên bang Nga), giai đoạn 2005 – 2020.
	Năm
	2005
	2010
	2015
	2020

	Số dân ( tỉ người)
	3,98
	4,21
	4,43
	4,64


a. Vẽ biểu đồ hình cột về tình hình dân số Châu Á giai đoạn 2005 – 2020.
b. Nêu nhận xét sự thay đổi số dân của Châu Á giai đoạn 2005 – 2020.
	
	
	
	
Câu 43. Cho bảng số liệu: Dân số Châu Mĩ năm 1900-2016.
	Năm
	1900
	1960
	2001
	2010
	2016

	Dân số (triệu người)
	156
	412
	841
	940
	998


a/ Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tình hình dân số ở Châu Mĩ giai đoạn 1900-2016
b/ Nêu nhận xét. 
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